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LỜI NÓI ĐẦU 

Ngày 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

nhân dân ta, quân đội ta đã dành toàn thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến 

thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" có ý nghĩa lịch sử to 

lớn, mang tầm thời đại sâu sắc, là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất 

khuất, kiên cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam dưới sự 

lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, thể hiện sự trưởng thành của Quân đội Nhân 

dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Chiến thắng Điện Biên Phủ 

như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử". 

Với âm hưởng hào hùng của chiến thắng cùng những ý nghĩa, bài học lịch sử 

vẫn còn nguyên giá trị, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được Ban 

Bí thư Trung ương Đảng thống nhất chủ trương tổ chức ở cấp quốc gia nhằm tiếp tục 

phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, 

tiếp thêm động lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thực hiện 

thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tự hào về Đảng Cộng 

sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam vượt qua mọi sóng to, gió cả đi đến bến bờ vinh quang. Thư viện Lâm 

Đồng biên soạn thư mục giới thiệu sách chuyên đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - 

Vang mãi bản hùng ca” 

 Các tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng Việt 

tên tác giả và tên tài liệu. Trong quá trình biên soạn thư mục không tránh khỏi những 

thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để các thư mục sau 

được hoàn chỉnh hơn. 

Thư viện Lâm Đồng  
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1. Âm mưu của đế quốc Pháp - Mỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ : Qua 

sách báo các nước phương Tây / Bùi Đình Thanh, Ngô Tiến Chất, Lưu Trác, Lê 

Gia Xứng sưu tầm, phiên dịch và biên soạn. - H. : Sử học, 1963. - 187tr.; 19cm 

Tóm tắt: Vạch trần những âm mưu và hành động đầy tội ác của thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ trong việc chúng kéo dài và mở rộng cuộc chiến tranh ở Đông Dương 

qua một số tài liệu là những sách báo ở phương Tây 

Phân loại: 9(V) 21 / Â120M 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.000684 

2. Bác Hồ với Chiến dịch Điện Biên Phủ / Sông Lam, Dũng Quyết s.t., tuyển 

chọn; Đồng Khắc Thọ, Trần Văn Lợi, V. Xuân.... - H.: Văn học, 2014. - 171tr.; 21cm. 

- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Bác Hồ và nơi khởi phát Điện Biên Phủ, Bác Hồ với Chiến thắng 

Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chiến dịch Điện Biên Phủ... 

Phân loại: 959.7041 / B101H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031932 

Kho Mượn: MV.039912, MV.039996 

Kho lưu động: LD.008536 

3. Bác Hồ với Điện Biên Phủ / Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đăng Vinh sưu tầm và 

tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 170tr.; 19cm. - (Tủ sách phòng Hồ Chí 

Minh) 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói của Người và một số công trình nghiên cứu 

hồi ức của cán bộ chiến sĩ. 

Phân loại: 959.7041 / B101H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017448 

Kho Mượn: MV.000942 
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     4. Bài ca Điện Biên. Tất Đạt, Lưu Quang Thuận, Lê Đăng Thành, Phạm Văn 

Quý. - H. : Sân khấu, 2014. - 339tr.; 21cm 

Tóm tắt: Để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng và liệt sĩ đã làm nên chiến thắng 

lịch sử Điện Biên Phủ quang vinh, sáng chói muôn đời. Cuốn sách“Bài ca Điện 

Biên”giới thiệu cùng bạn đọc với 4 kịch bản tiêu biểu: Mối tình Điện Biên, bài ca 

Điện Biên, Điện Biên - Đêm huyền thoại, Bản hùng ca chói sáng. 

Phân loại: 895.92220888 / B103C 

Kho Mượn: MV.046455 - 46456 

5. Bài ca Điện Biên Phủ: Tập truyện / Đỗ Chi, Dũng Hà, Nguyễn Minh 

Châu.... - H. : Quân đội nhân dân, 1984. - 201tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm 7 truyện: Mở màn và kết thúc; Chiếc cáng; Chọn lựa; Khi tiếng 

súng đã yên; Hai mươi năm sau; Bài ca Điện Biên Phủ, kể về những diễn biến phức 

tạp, gay go và ác liệt của một số trận đánh quan trọng ở Điện Biên Phủ của bộ đội ta 

và những kỷ niệm khó quên của cán bộ, chiến sĩ với Điện Biên lịch sử. 

Phân loại: V23 / B103C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.004840 

Kho Mượn: MV.011881 

6. Bộ quốc phòng. Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 

và chiến dịch Điện Biên Phủ. - H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 633tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sự chỉ đạo của Tổng quân uỷ và Bộ quốc phòng trong chiến cuộc 

Đông Xuân 1953-1954 ; Những văn kiện chỉ đạo chuẩn bị và thực hiện chiến đấu 

trên chiến trường trọng điểm Điện Biên Phủ  và các chiến trường phối hợp trong cả 

nước 1954. 

Phân loại: 959.7041 / M458S 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.015195 

Kho Mượn: MV.003176 
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Kho lưu động: LD.009160 

7. Bộ Văn hóa Thông tin. Cục văn hóa Thông tin cơ sở. Thắm mãi sắc hoa 

ban: Kịch bản thông tin lưu động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2004) / Bộ Văn hóa Thông tin. Cục văn hóa Thông tin cơ 

sở.. - H. : Cục văn hóa Thông tin, 2004. - 151tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cùng bạn đọc tập kịch bản kỷ niệm 50 năm chiến thắng 

Điện Biên Phủ: Về với Điện Biên, Thắm mãi sắc hoa ban, Khát vọng Điện Biên, Kỷ 

vật thiêng liêng… 

Phân loại: V22 / TH114M 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.016631 

8. Bruge, Roger. Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người lính Pháp / Roger 

Bruge; Ngữ Phan dịch. - H. : Thông Tấn, 2004. - 653tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách là một ký sự chiến trường, thông qua việc điều tra tiếp 

cận, phân tích, đánh giá của một người lính Pháp về các vấn đề: với sự ra đời và thất 

thủ của lần lượt các cứ điểm Him Lam (Béatrice), đồi Độc Lập (Gabrielle), Bản Kéo 

(Anne Marie), đồi A1 (Éliane 2), C1 (Éliane 1)... cho đến ngày 7-5-1954, tướng Đờ 

Caxtơri phải ra hàng, Nava bị triệu hồi vội vàng về nước thực hiện việc rút quân. Bộ 

đội ta hoàn toàn làm chủ chiến trường.  

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002143 

Kho Mượn: MV.049645 

Kho lưu động: LD.015799 

Kho Tra Cứu: TC.001252 

9. Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện / B.s.: Minh Cao, Hoàng Minh Phương, Lê 

Nguyên.... - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 430tr. 
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ĐTTS ghi: Ban Liên lạc truyền thống. Chiến sĩ Điện Biên phủ tại Tp. Hồ Chí 

Minh. - Phụ lục: tr. 428-430 

Tóm tắt: Những mẩu chuyện xúc động về trận chiến hào hùng, gian khổ và ác 

liệt Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / CH305S 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022530 

Kho Mượn: MV.040110 - 40111 

Kho lưu động: LD.008544 

10. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người nước 

ngoài. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 238tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng 

Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Giới thiệu những dự báo của người nước ngoài về sự thất bại của 

Pháp tại Điện Biên Phủ. Ký ức của những người Pháp trực tiếp tham gia cuộc chiến 

tại Điện Biên Phủ. Góc nhìn của nhân dân Pháp và thế giới về Điện Biên Phủ và 

chiến tranh Đông Dương. 

Phân loại: 959.7041 / CH305T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033252 

Kho Mượn: MV.042409 - 42410 

Kho lưu động: LD.019397 

11. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 - giảng dạy và học tập 

trong nhà trường phổ thông / Nguyễn Thị Côi (ch.b), Nguyễn Thị Bích, Nguyễn 

Thị Thế Bình.... - H. : Đại học Sư phạm, 2014. - 219tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ấn phẩm đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014); Chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4 
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Tóm tắt:  Cuốn sách hướng dẫn các hoạt động dạy học về Chiến thắng lịch sử 

Điện Biên Phủ năm 1954 trong môn lịch sử ở trường phổ thông và những mẩu 

chuyện, tư liệu về sự kiện, nhân vật trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

Phân loại: 959.7041 / CH305T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007695 

12. Chiến thắng Điện Biên Phủ sự kiện - hỏi và đáp. - Tái bản lần thứ 2. - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 206tr.; 20cm 

     Tài liệu tham khảo tr.: 203 - 205 

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng các câu hỏi và trả lời gắn ngọn về toàn bộ diễn 

biến của chiến cục Đông Xuân1953 - 1854 mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện 

Biên Phủ cho đến khi hiệp định Giơnevơ được ký kết. 

Phân loại: 959.7041 / CH305T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032583 

Kho Mượn: MV.040166 - 40167 

13. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại 

/ Nguyễn Văn Nhật, Trần Đức Cường, Nguyễn Trọng Phúc.... - H. : Khoa học xã hội, 

2014. - 708tr.: ảnh ; 27cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

Tóm tắt: Giới thiệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao của ý chí và sức 

mạnh Việt Nam. 

Phân loại: 959.7041 / CH305T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008118 

Kho Mượn: MV.043831 - 43832 

14. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch 

lịch sử Điện Biên Phủ / Hồ Chí Minh, Nghiêm Đình Vỳ, Bùi Đình Phong...; S.t., 
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b.s.: Nguyễn Đức Cường.... - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 446tr.; 27cm. - (Kỷ 

niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết và bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Chiến 

dịch Điện Biên Phủ; một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các tác giả về 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như các bài viết của Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041092 / CH500T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007878 

15. Chuyện những người làm nên lịch sử- hồi ức Điện Biên Phủ 1954-2009 

/ Đào Thanh Huyền, Phạm Thuỳ Hương, Phạm Hoàng Nam...b.s.. - H.: Chính trị 

Quốc gia, 2009. - 239tr.: ảnh ; 28cm 

Tóm tắt: Gồm những trang hồi ức kể về những sự kiện lịch sử và những người 

trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu trên chiến hào trong 

trận đánh vĩ đại, rồi sau đó họ quay lại chiến trường xưa để xây dựng, nuôi dưỡng, 

phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, trở thành mảnh đất giàu đẹp. 

Phân loại: 959.704 / CH527N 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004800 

Kho Tra Cứu: TC.000841 

16. Đại tướng Hoàng Văn Thái với Chiến dịch Điện Biên Phủ / Chỉ đạo 

thực hiện: Phạm Quang Định, Phạm Bá Toàn, Đăng Văn Lâm. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2004. - 355tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số công trình nghiên cứu và bài viết của Đại tướng về 

chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ và những trang hồi 

ức của ông. 

Phân loại: 9(V)21, V24 / Đ103T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017450 
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Kho Mượn: MV.01013 

17. Đại tướng Lê Trọng Tấn với Chiến dịch Điện Biên Phủ. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2004. - 285tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những công trình nghiên cứu, bài viết của cố đại tướng Lê 

Trọng Tấn về cuộc chiến Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Những trang hồi kí của cố đại tướng về Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.704 / Đ103T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017071 

Kho Mượn: MV.010135 

Kho lưu động: LD.016240 

18. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Danh tướng của thời đại qua tư liệu nước 

ngoài: Sách tham khảo / Nguyễn Văn Sự b.s.. - H.: Quân đội nhân dân, 2010. - 711tr.; 

24cm 

Thư mục: tr. 707-708 

Tóm tắt: Giới thiệu về tuổi trẻ và hành trình giành độc lập, đường tới Điện 

Biên Phủ, tiến về Sài Gòn của đại tướng Võ Nguyên Giáp qua con mắt nghiên cứu 

của các nhà sử học phương Tây. 

Phân loại: 959.704092 / Đ103T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005615 

Kho Mượn: MV.040235 

Kho lưu động: LD.008491 

19. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2004. - 563tr.; 27cm 

Tóm tắt: Chiến dịch Điện Biên Phủ là sự phát triển tất yếu của cuộc chiến 

tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Pháp xâm lược và can thiệp 
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của đế quốc Mỹ; là điểm hẹn mà lịch sử dành cho những cuộc chiến tranh xâm lược 

trong thời đại ngày nay. 

Phân loại: 959.7041 / Đ103T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002416 

Kho Mượn: MV.010136 

Kho lưu động: LD.015572 

     20. Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2011. - 127tr.; 19cm  

Tóm tắt: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát 

huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để 

đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa. 

Phân loại: 324.2597 / B108C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.027958 

Kho Mượn: MV.018255 - 18256 

21. Đánh lấn: Tập hồi kí Điện Biên Phủ / Trần Đức Kỳ, Hồ Phương, Trần 

Độ...; Dân Hồng ghi. - In lần thứ 2. - H.: Quân đội nhân dân, 1964. - 151tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cùng bạn đọc những câu chuyện về những việc thực của 

những con người thực đã chiến đấu ở Điện Biên Phủ và trên các chiến trường phối 

hợp. Đồng thời cũng nói lên chiến lược và nghệ thuật quân sự sáng tạo của Quân đội 

Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Phân loại: V24 / Đ107L 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001746 

Kho Mượn: MV.013843 

22. Đặng Nghiêm Vạn. Điện Biên trong lịch sử / Đặng Nghiêm Vạn, Đinh 

Xuân Lâm. - H.: Khoa học xã hội, 1979. - 253ttr.; 19cm 
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Tóm tắt: Vài nét chung về đất Điện Biên. Đất Mường Thanh (từ thuở ban đầu 

đến thế kỷ 17, 18 và thế kỷ 19). Điện biên trong thời kỳ Pháp xâm lược, cách mạng 

tháng Tám, chiến thắng Điện biên phủ. Điện Biên trong thời kỳ XHCN.  

Phân loại: 91(V117), 9(V117) / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.003439 

23. Điện Biên Phủ bài ca bất diệt / Huy Linh s.t., b.s.. - H.: Hồng Đức, 2016. 

- 317tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết cũng như sự tổng hợp những tư liệu đã có, 

theo một hệ thống logic của chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036837 

Kho Mượn: MV.052916 - 52917 

24. Điện Biên Phủ của chúng em / Hữu Mai, Nguyễn Trọng Quỳnh, Vũ 

Cao.... - H. : Kim Đồng, 2009. - 142tr.; 19cm 

Tóm tắt:  Giới thiệu cùng các em tập truyện kí về những chiến công góp 

phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, những tấm gương hi sinh anh dũng cùng, 

những trận đánh ác liệt trên từng quả đồi và những đổi thay đang diễn ra dưới bầu 

trời Điện Biên mây trắng… 

Phân loại: 895.9223 / Đ309B 

Ký hiệu kho: Kho lưu động: LD.012489 

25. Điện Biên Phủ của chúng em / Nguyễn Trọng Quỳnh, Vũ Cao, Hồ 

Phương... - H. : Kim Đồng, 2020. - 190tr.; 21cm 

Tóm tắt:  Giới thiệu cùng các em tập truyện kí về những chiến công góp 

phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, những tấm gương hi sinh anh dũng cùng, 

những trận đánh ác liệt trên từng quả đồi và những đổi thay đang diễn ra dưới bầu 

trời Điện Biên mây trắng… 
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Phân loại: 895.9223 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.026959 

26. Điện Biên Phủ hội nghị Giơnevơ: Văn kiện Đảng. - H.: Chính trị Quốc 

gia, 2014. - 561 tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những văn kiện quan trọng của Đảng, những bài nói, bài viết 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, về Điện Biên Phủ 

và Hội nghị Giơnevơ. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007576 

27. Điện Biên Phủ - Khúc tráng ca vang mãi: Tuyển các bài đăng trên Báo 

Nhân dân / B.s.: Ngọc Thanh, Huy Thắng, Vũ Kim.... - H.: Chính trị Quốc gia, 2014. 

- 562tr.: 52tr. ảnh ; 24cm 

ĐTTS ghi: Báo Nhân dân. - Phụ lục: tr. 761-863 

Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết đăng trên Báo Nhân dân về chiến thắng Điện 

Biên Phủ, ý nghĩa và bài học của chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007577 

28. Điện Biên Phủ ký ức và nhân chứng / Hồ Chí Minh, Phùng Đức, Nguyễn 

Văn Khoan.... – Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2004. - 192tr.; 19cm 

Tóm tắt: Ghi lại những ký ức, kỷ niệm qua các nhân chứng (chủ yếu hiện ở 

Thừa Thiên - Huế) và những chiến công đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của 

cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ cùng một vài 

bài thơ, nghiên cứu khác về Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho lưu động: LD.018741 
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29. Điện Biên Phủ mốc vàng thời đại / B.s.: Phạm Gia Đức, Nguyễn Duy 

Tường, Võ Tá Tao, Bùi Thu Hương. - H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 497tr.; 27cm 

Tóm tắt: Một số bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo 

Đảng và Nhà nước, quân đội về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002501 

Kho Mượn: MV.010138 

Kho lưu động: LD.015571 

30. Điện Biên Phủ nhân chứng sự kiện / Đỗ Chí, Đình Báo, Nguyễn Sản... ; 

Vũ Hải Đăng s.t.. - In lần thứ 2. - H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 296tr.; 21cm 

Tóm tắt:  Một số bài viết của phóng viên mặt trận, của những người trong cuộc 

về những tấm gương anh hùng, bất khuất trên khắp các nẻo đường chiến dịch và 

chính trong chiến dịch, đăng trên các báo và tạp chí từ năm 1954 tới nay. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031924 

Kho Mượn: MV.040270 - 40271 

Kho lưu động: LD.008547 - 8548, LD.019277 

31. Điện Biên Phủ: Qua các bài báo viết tại mặt trận. - H.: Quân đội nhân dân, 

1960. - 287 tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ôn lại lịch sử vĩ đại của Điện Biên Phủ; ghi chép những quá trình và 

những hình ảnh đẹp đẽ của quân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.000063 

32. Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài / Nguyễn Đăng Vinh 

ch.b., b.s., sưu tầm. - H.: Lao động, 2004. - 322tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Sưu tầm, tuyển chọn những bài viết và bình luận quân sự của các báo 

Pháp như Carrefoar, Paris Presses Anrore…, những trích đoạn hồi ký của nhiều nhà 

chính trị, quân sự đã trực tiếp tham chiến tại mặt trận Điện Biên Phủ, qua đó giúp 

bạn đọc hiểu rõ hơn lý do tại sao Pháp thua trận Điện Biên và ý nghĩa lớn lao của 

chiến thắng Điện Biên Phủ đối với phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, chống 

chủ nghĩa đế quốc trên thế giới.  

Phân loại: V24, 9(V) 21 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017455 

33. Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu / B.s.: Phạm Gia Đức (ch.b.), 

Nguyễn Duy Tường, Võ Tá Tao, Bùi Thu Hương. - In lần thứ 2. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2014. - 552tr.; 24cm 

Phụ lục: tr.509-549 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm bốn phần chính: Điện Biên trong lịch sử. Chiến cuộc 

Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Một số bài viết của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội về chiến thắng 

Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031939 

34. Điện Biên Phủ - Sự kiện, tư liệu / Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đăng Vinh sưu 

tầm và b.s.. - H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 186 tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sưu tập và giới thiệu các tư liệu, phóng sự ngắn về chiến dịch Điện 

Biên Phủ, những sự kiện lịch sử diễn ra trong quá trình mở chiến dịch Điện Biên 

Phủ. 

Phân loại: 9 (V)21 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017449 

Kho Mượn: MV.010139 
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35. Điện Biên Phủ thư mục sách, báo, tạp chí: 50 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ. - H.: Chính trị Quốc gia, 2004. - 789tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hệ thống thư mục giới thiệu sách tiếng Việt, tư liệu nội bộ, các báo 

và tạp chí về chiến dịch Điện Biên Phủ có trong kho lưu trữ của Thư viện Quốc gia 

Việt Nam, Thư viện Quân đội và Thư viện Lịch sử quân sự Việt Nam. 

Phân loại: 016:9 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002196 

36. Điện Biên Phủ Thư mục sách, báo, tạp chí: Ngoài nước / Bản thảo: Đỗ 

Gia Nam (ch.b), Phạm Thế Khang, Nguyễn Đăng Vinh.... - H.: Chính trị Quốc gia, 

2005. - 235tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

Tóm tắt: Gồm các tài liệu báo chí, sách bằng các tiếng Pháp, Anh, Nga viết về 

chiến thắng lịch sử Điện Biện Phủ. 

Phân loại: 016.9597041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005011 

Kho Mượn: MV.015206 - 15207 

37. Điện Biên Phủ Thư mục sách, báo, tạp chí: Trong nước / Đỗ Gia Nam 

(ch.b.), Phạm Thế Khang, Nguyễn Đăng Vinh, Dương Thị Hồng... bản thảo. - H.: 

Chính trị Quốc gia, 2004. - 789 : ảnh ; 24cm 

ĐTTS ghi: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

Tóm tắt: Gồm các tài liệu báo chí, sách bằng tiếng Việt viết về chiến thắng 

lịch sử Điện Biện Phủ. 

Phân loại: 016.9597041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004312 

Kho Mượn: MV.015208, MV.015658 

Kho lưu động: LD.009615, LD.019381 
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38. Điện Biên Phủ trận đánh thế kỷ / Hoàng Minh Thảo (ch.b.), Bằng Việt, 

Lê Huy Hoà.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 853 tr.; 24cm 

Tóm tắt: cuốn sách đã phản ánh có hệ thống hình thái chiến trường trước và 

trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954; công tác chuẩn bị, tinh thần 

quyết chiến, quyết thắng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; những quyết định chiến 

lược sáng suốt, tài tình của Đảng ta; những trận chiến đấu oanh liệt, những gương 

chiến đấu anh dũng, mưu trí, sự hy sinh to lớn của quân và ta... để làm nên chiến 

công hiển hách làm rạng rỡ non sông, đất nước.  

Phân loại: 9(V)21 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002197 

39. Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ / Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thanh 

Bình, Vũ Văn Đôn.... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H.: Thông tin và Truyền 

thông, 2014. - 537tr.: ảnh ; 24cm 

Phụ lục: tr. 485-537 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu, tổng kết nêu rõ tầm vóc vĩ đại 

và ảnh hưởng to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc ta và nhân 

loại tiến bộ trên toàn thế giới. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008707, VV.007730 

Kho Mượn: MV.040321                

40. Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ / Tuyển chọn và b.s: Hoàng Minh 

Thảo (ch.b.), Bằng Việt, Lê Huy Hòa.... - Tái bản có sửa chữa. - H.: Chính trị quốc 

gia, 2014. - 868tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phản ánh hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến công chiến 

lược Đông Xuân 1953- 1954. Công tác chuẩn bị, tinh thần quyết chiến quyết thắng, 

những quyết định chiến lược, chiến thuật sáng suốt của Đảng, gương chiến đấu anh 
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dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ và những bài học rút ra từ thắng lợi của Điện 

Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007702 

Kho Mượn: MV.040322 

41. Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ / Tuyển chọn và b.s: Hoàng Minh 

Thảo (ch.b.), Bằng Việt, Lê Huy Hòa.... - H.: Chính trị quốc gia, 2004. - 853tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phản ánh hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến công chiến 

lược Đông Xuân 1953- 1954. Công tác chuẩn bị, tinh thần quyết chiến quyết thắng, 

những quyết định chiến lược, chiến thuật sáng suốt của Đảng, gương chiến đấu anh 

dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ và những bài học rút ra từ thắng lợi của Điện 

Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002201 

Kho Mượn: MV.010140 

Kho lưu động: LD.015511 

42. Điện Biên Phủ: Tuyển tập hồi kí / Đinh Xuân Dũng (ch.b.), Hữu Mai, 

Phạm Hồng Cư.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 1053tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

Tóm tắt: Tập hợp những trang hồi ký của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ đã 

từng tham gia chiến đấu trên chiến trường; của các nhà khoa học nhà báo, các văn 

nghệ sĩ từng tham gia chiến dịch. Đây là những hồi ký tâm huyết với nội dung phong 

phú, sinh động đã phác họa và tái hiện bức tranh hoàn hảo của chiến dịch Điển Biên 

Phủ năm 1954. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004904 
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Kho Mượn: MV.040279, MV.061588 

Kho lưu động: LD.008552, LD.008676 

43.  Điện Biên Phủ Văn kiện Đảng, Nhà nước / B.s.: Lê Mậu Hãn (ch.b.), 

Lê Văn Yên, Trần Thị Tốn.... - H.: Chính trị Quốc gia, 2004. - 1167tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói, bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh, các báo 

cáo, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, thư, điện trao đổi công tác của Ban chấp hành 

Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư...chỉ đạo trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 324.25977071 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005096 

Kho lưu động: LD.007070 - 7071 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.018301 - 18302 

44. Đinh Thu Xuân. Bài ca Hồ Chí Minh / Đinh Thu Xuân. - H.: Công an 

nhân dân, 2010. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bài viết ghi lại những dấu ấn, chân dung, nhân cách và tư tưởng Hồ 

Chí Minh. Về thời kỳ kháng chiến ở Nam bộ, chiến khu 7. Biên niên sự kiện về Điện 

Biên Phủ và những kỷ niệm, tình cảm của người đối với đồng bào trong cả nước. 

Một số sự kiện tiêu biểu về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trong những năm 

kháng chiến chống Mỹ. 

Phân loại: 959.704092 / B103C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025196 

Kho Mượn: MV.040064 - 40065 

45. Đoàn Hoài Trung. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi / Đoàn 

Hoài Trung. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí MInh, 2014. - 175tr.; 25cm 
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Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, những bức ảnh đã được chụp đại tướng Võ 

Nguyên Giáp ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và đặc biệt ở Điện Biên Phủ trong chuyến 

đi thăm cuối cùng của người trở về vùng đất này. 

Phân loại: 355.0092 / Đ103T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007470 

Kho Tra Cứu: TC.001039 

46. Đoàn Hoài Trung. Điện Biên - Bản hùng ca vang mãi muôn đời / Đoàn 

Hoài Trung. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 292tr.: 

hình vẽ ; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện thú vị ở chiến trường Điện Biên như: đám 

cưới giữa cuộc chiến, kỷ niệm những ngày kéo pháo, việc đào hầm cho Sở Chỉ huy 

chiến dịch, các tấm gương chiến đấu và hy sinh anh dũng... 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007729 

Kho Mượn: MV.040323 

47. Đoàn Hoài Trung. Về lại Điện Biên / Đoàn Hoài Trung. - H.: Thanh niên, 

2009. - 258tr. : ảnh ; 19cm 

Tóm tắt: Những bài ký về những câu chuyện thú vị ở chiến trường Điện Biên 

Phủ như ba cây bưởi trước hầm Đại tướng, đám cưới trong chiến dịch Điện Biên 

Phủ, con cả Tổng thống Trần Văn Hương là đại đội trưởng công binh tại Điện Biên 

Phủ, những chiến công của "dũng sỹ tay cụt" Hà Văn Nọa… 

Phân loại: 959.704 / V250L 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.024704 

Kho Mượn: MV.041085 - 41086 

48. Đỗ Ca Sơn. Người lính Điện Biên kể chuyện / Kể: Đỗ Ca Sơn ; Thể hiện: 

Kiều Mai Sơn. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Kim Đồng, 2019. - 102tr.: tranh vẽ ; 21cm. 
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Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản dị, mộc mạc, chân thật về những người 

lính Điện Biên đã làm nên chiến thắng lịch sử. 

Phân loại: 959.7041 / NG558L 

Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.02095 7- 20958 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035572 - 35573 

49. Đỗ Sâm. Điện Biên Phủ ký ức 60 năm / Đỗ Sâm. - H.: Quân đội nhân dân, 

2014. - 215tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về những câu chuyện góp phần làm nên chiến 

thắng Điện Biên Phủ như sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, việc kéo pháo 

qua đèo, hoạt động của các lực lượng quân sự, đánh thắng ở đồi Độc Lập, bắt sống 

tướng Đờ Cát-xtơ-ri.. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031933 

Kho Mượn: MV.040264 - 40265 

Kho lưu động: LD.008545 - 8546 

50. Đỗ Thiện. Tiếng sấm Điện Biên Phủ: Dư luận thế giới về chiến dịch Điện 

Biên Phủ / Đỗ Thiện, Đinh Kim Khánh. - H.: Quân đội nhân dân, 1974. - 405tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Chiến dịch Điện Biên Phủ, một trận quyết chiến chiến lược có ý 

nghĩa quyết định, địch cũng như ta, đều dốc sức ra để giành lấy phần thắng. Cuối 

cùng, thắng lợi đã về phía quân dân Việt Nam 

Phân loại: 9(V)21 / T306S 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001021 

51. Đồng đội Điện Biên Phủ ngày ấy, bây giờ / Hoàng Minh Phương, Hoàng 

Nghĩa Khánh, Nguyễn An.... - H.: Công an nhân dân, 2004. - 319tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Ghi lại những kí ức của mỗi người lính, người cán bộ, dân công trong 

những trận đánh và những ngày gian khổ hiểm nguy ở chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Phân loại: V24 / Đ455Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017452 

Kho Mượn: MV.013868 

      52. Fall, Bernard B. Điện Biên Phủ một góc địa ngục / Bernard B. Fall ; Vũ 

Trấn Thủ dịch. - H.: Công ty văn hoá Phương Nam; Công an Nhân dân, 2004. - 

816tr.; 19cm 

         Tóm tắt: Ghi lại diễn biến, con người trong chiến dịch Điện Biên Phủ với những 

cái nhìn trung thực, đầy đủ nhất của Điện Biên Phủ qua lời của Bernard Fall. 

      Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Kho Mượn: MV.040285, MV.050884 

53. Gérard Le Quang. Võ Nguyên Giáp hay cuộc chiến tranh nhân dân / 

Gérard Le Quang. - H.: Thế giới; Công ty Sách Thái Hà, 2014. - 244tr.; 24cm. - (Tủ 

sách V-Smile) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp gắn liền với những trận đánh và chiến công lẫy lừng Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.704092 / V400N 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007605 

Kho Mượn: MV.041264 - 41265 

Kho lưu động: LD.008481 

54. Hàng rào cuối cùng : Tập hồi kí Điện Biên Phủ / Vũ Thành kể ; Hùng 

Quang, Cao Tiểu Đức...; Hồ Phương ghi. - H.: Quân đội nhân dân, 1964. - 148tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân và dân Việt Nam trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ. 
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Phân loại: V24 / H106R 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.000870 

55. Hoàng Lâm. Điện Biên Phủ - Một kỳ quan lịch sử / Hoàng Lâm. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2014. - 275tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ) 

Tóm tắt: Khái quát sự kiện, nội dung, thực trạng, tình hình phục hồi, tôn tạo 

các di tích lịch sử liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031929 

Kho Mượn: MV.040268 - 40269 

Kho lưu động: LD.008493 

56. Hoàng Minh Phương. Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên 

Phủ / Hoàng Minh Phương. - H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 192tr.; 21cm. - (Kỷ 

niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Trình bày về sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cuộc đấu 

tranh chống hữu khuynh tiêu cực, những chỉ đạo chiến lược làm nên chiến thắng 

Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / S552M 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031937 

Kho Mượn: MV.041140 - 41141 

57. Hoàng Văn Thái. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 / 

Hoàng Văn Thái. - H.: Quân đội nhân dân, 1984. - 152tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giúp mọi người hiểu thêm sâu sắc về cuộc tiến công chiến lược Đông 

Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, một chiến thắng lẫy lừng 

của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Phân loại: 355.03, 9(V)22 / C514T 
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Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.004541 

Kho Mượn: MV.003164 

58. Hoàng Văn Thái. Điện Biên Phủ chiến dịch lịch sử: Hồi ức / Hoàng Văn 

Thái; Trần Trọng Trung thể hiện. - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H.: Quân Đội 

nhân dân, 2001. - 163tr; 21cm 

Tóm tắt: Hồi ức về những ngày oanh liệt, gian khổ ở chiến dịch Điện Biên 

Phủ của đại tướng Hoàng Văn Thái. 

Phân loại: V24 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.014073 

Kho Mượn: MV.013856 

59. Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 193tr.; 21cm. - (Tủ sách Lịch sử) 

      Thư mục: tr. 191-192 

      Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về đặc điểm tình hình, diễn biến và ý nghĩa 

của 7 chiến dịch: Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947, chiến dịch Biên Giới, chiến 

dịch Hoà Bình, chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Bắc Tây Nguyên, chiến dịch Thượng 

Lào năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chông thực dân 

Pháp. 

Phân loại: 959.7041 / H428Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025064 

Kho Mượn: MV.040595 - 40596 

60. Hỏi đáp về chiến dịch Điện Biên Phủ / S.t., b.s.: Phạm Huy Dương, 

Nguyễn Văn Minh, Đậu Xuân Luận. - H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 200tr.; 21cm 

Thư mục; 188-192 
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Tóm tắt: Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và quá trình chuẩn bị của chiến 

dịch Điện Biên Phủ. Diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên 

Phủ. Một số vấn đề nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / H428Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031927 

Kho Mượn: MV.040593 - 40594 

Kho lưu động: LD.008558 - 8559 

61. Huyền thoại điện biên: Danh sách các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên 

chiến trường Điên Biên Phủ / Đặng Đình Chấn, Trần Anh Tuấn, Trần Văn 

Trường... thực hiện nội dung. - H.: Lao động xã hội, 2007. - 415tr.; 29cm 

Tóm tắt: Ghi nhớ những công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và những 

người đóng góp cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lịch sử. 

Phân loại: 959.7041 / H527T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007814 

Kho Mượn: MV.040588 - 40589 

62. Hữu Mai. Điện Biên Phủ thời gian và không gian / Hữu Mai. - H.: Thanh 

niên, 1979. - 144tr.; 19cm 

Tóm tắt: Lịch sử vùng đất và trận đánh nổi tiếng Điện Biên Phủ qua con mắt 

của 2 nhà báo Pháp và châu Phi khi đến thăm và tìm hiểu về cuộc chiến tranh của 

Pháp tại Việt Nam. 

Phân loại: V24, 355(V)(09) / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.003404 

63. Hữu Mai. Điện Biên Phủ thời gian và không gian: Bút kí / Hữu Mai. - H. 

: Thanh niên, 1984. - 130tr.; 19cm 



25 
 

Tóm tắt: Lịch sử vùng đất và trận đánh nổi tiếng Điện Biên Phủ qua con mắt 

của 2 nhà báo Pháp và châu Phi khi đến thăm và tìm hiểu về cuộc chiến tranh của 

Pháp tại Việt Nam. 

Phân loại: V24, 355(V)(09) / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.004514 

Kho Mượn: MV.003218 

      64. Hữu Mai. Không phải huyền thoại: Tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về đại 

tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Diện Biên Phủ / Hữu Mai. - Tái bản lần thứ 

4. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 570tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giúp chúng ta được tìm hiểu kỹ hơn về “quyết định khó khăn nhất” 

của Đại tướng, hoãn cuộc tổng tiến công, chuyển từ phương châm “đánh nhanh, 

thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”; về những trăn trở, suy tư cùng những 

quyết định đúng đắn của thiên tài quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Phân loại: 959.704092 / KH455P 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005993 

65. Kể chuyện Điện Biên Phủ / Lời: Hữu Mai; Tranh: Huy Toàn. - H.: Kim 

Đồng, 2016. - 52tr.: tranh vẽ ; 16cm 

Tóm tắt: Toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 sẽ được gửi đến các em 

dưới dạng một câu chuyện ngắn gọn, có kèm tranh minh họa màu đặc sắc. 

Phân loại: 959.704 / K250C 

Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.000613 - 614 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.026348 - 26349 

66. Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953 - 1954 / Nguyễn Văn Khoan b.s., s.t.. - 

H.: Thông tin và Truyển thông, 2009. - 161tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Gồm những bài viết sâu sắc về những giai thoại bên kia chiến tuyến 

và những tấm gương anh dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ. Báo chí Việt Nam 

đăng tin về Điện Biên Phủ và báo chí Pháp viết về Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / K250C 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.040997 - 40998 

Kho lưu động: LD.019820 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.024743, VN.025317 

Kho lưu động: LD.00856 - 8562, LD.015633 - 15634 

67. Lê Kim. Tướng Hăng Ri Na Va với trận Điện Biên: Hồi ký / Lê Kim. - In 

lần thứ 2 có bổ sung. - H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 106tr.; 19cm 

Tóm tắt: Những lời bộc lộ của chính tướng Hăng Ri Na va, cộng với những 

hồi ức của một số sĩ quan rất gần gũi ông và những tài liệu mật của Bộ quốc phòng 

mới được công bố. 

Phân loại: V24, 9(V)24 / T561H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017433, VN.017469 

68. Lê Mạnh Thái. Điện Biên Phủ qua một số lời khai của tướng lĩnh Pháp: 

Hồi ký / Lê Mạnh Thái. - In lần thứ 2. - H. : Văn học, 2013. - 204tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả ghi lại các sự kiện về Điện Biên Phủ, nhằm cung cấp cho 

chúng ta một số chi tiết quan trọng về những ngày tháng ghi nhớ ấy. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031926 

Kho Mượn: MV.040272 - 40273 

Kho Mượn: MV.010153 

Kho lưu động: LD.008549 - 8550      

69. Mấy vấn đề chiến thắng Điện Biên Phủ. - H. : Khoa học xã hội, 1985. - 

307tr. ; 19cm 
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Tóm tắt: Làm sáng tỏ hơn những quy luật, bài học và kinh nghiệm của cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung, mà đỉnh cao lá chiến dịch Điện Biên 

Phủ. 

Phân loại: 9(V)21 / M126V 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.002449 

Kho Mượn: MV.010148 

70. Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp, Phạm Ngọc 

Mậu, Vũ Lăng...; Hữu Mai ghi. - H. : Quân đội nhân dân, 1964. - 293tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tập hồi ức của các đồng chí cao cấp viết về truyền thống vẻ vang của 

nhân dân và quân đội ta. tinh thần quyết chiến quyết thắng, đoàn kết quân dân, đoàn 

kết cán bộ chiến sĩ, sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của cách mạng nước ta. 

Phân loại: V24 / M458V 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.048029 

71. Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp, Phạm Ngọc Mậu, 

Vũ Lăng... - H.: Quân đội nhân dân. - 19cm 

Tóm tắt: Tập hồi ức của các đồng chí cao cấp viết về truyền thống vẻ vang của 

nhân dân và quân đội ta, tinh thần quyết chiến quyết thắng, đoàn kết quân dân, đoàn 

kết cán bộ chiến sĩ, sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của cách mạng nước ta. 

T.1. - 1964. - 293tr. 

Phân loại: V24 / M458V 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001516 

72. Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp, Phạm Ngọc Mậu, 

Vũ Lăng... - H.: Quân đội nhân dân. - 19cm 

Tóm tắt: Tập hồi ức của các đồng chí cao cấp viết về truyền thống vẻ vang của 

nhân dân và quân đội ta, tinh thần quyết chiến quyết thắng, đoàn kết quân dân, đoàn 

kết cán bộ chiến sĩ, sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của cách mạng nước ta. 
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T.2. - 1964. - 293tr. 

Phân loại: V24 / M458V 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001534 

73. Navarre, Henri. Đông Dương hấp hối / Henri Navarre ; Phan Thanh Toàn 

dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Công an nhân dân, 2015. - 479tr.: ảnh ; 21cm 

Phụ lục: tr. 449-478 

Tóm tắt: Hồi kí của một danh tướng bại trận - tổng tư lệnh Quân đội Pháp tại 

Đông Dương Henri Navarre viết về sự thất thế, thua trận của quân đội Pháp trước 

quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc chiến tranh 

Đông Dương. 

Phân loại: 959.7041 / Đ455D 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036616 

Kho Mượn: MV.052511 - 52512 

74. 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ / Ban chỉ đạo b.s.: Nguyễn Tiến Năng, 

Bùi Đức Tuệ, Nguyễn Đình Toản; ch.b.: Trần Khắc Lộng. - H.: Lao động, 2004. - 

271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp hồi kí của những cựu thanh niên xung phong về những công 

việc, những chiến tích của những ngày chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở chiến dịch 

Điện Biên Phủ nhân dịp kỉ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

ĐTTS ghi: Ban liên lạc hai đội 34 - 40 Đoàn thanh niên xung phong Trung ương 

Phân loại: V24, 9(V)21 / N114M 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017451 

75. 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ / Trần Quốc Hùng: b.s.. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 179tr.: Tranh ; 29cm 

Tóm tắt: Ghi lại hình ảnh của chiến trường Điện Biên Phủ và tinh thần anh 

dũng của các chiến sỹ trong trận chiến năm 1954. 
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Phân loại: 959.7041022 / N114M 

Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.000214 

76. 55 năm hồi ức về những anh hùng làm nên lịch sử Điện Biên Phủ 

(7/5/1954- 7/5/2009). - H. : Văn hóa Thông tin, 2009. - 179tr.: ảnh ; 26cm 

Tóm tắt: Gồm những bức ảnh miêu tả chân thực, sống động về cả quân Pháp 

và bộ đội ta trong trận chiến tại Điện Biên Phủ năm 1954, qua đó thấy được tính chất 

khốc liệt của trận chiến và sự anh dũng, quật cường của quân ta, vượt qua mọi gian 

khổ, hy sinh để đến được chiến thắng cuối cùng. 

Phân loại: 959.7041 / N114M 

Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.000859 

77. Ngành giao thông vận tải với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H.: Giao thông 

Vận tải, 2014. - 226tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải 

Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử và thực trạng giao thông vận tải sau Cách mạng 

tháng Tám. Giao thông vận tải trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là 

trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 

cùng một số bài bài học kinh nghiệm... 

Phân loại: 388.09597 / NG107G 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035084 

Kho Mượn: MV.046402 - 46403 

Kho lưu động: LD.003736 - 3737 

78. Ngô Văn Giáp. Điện Biên Phủ / Ngô Văn Giáp. - In lần thứ 3. - H.: Quân 

đội nhân dân, 1964. - 302tr.; 19cm. - (Có bổ sung và thêm phụ lục) 

Tóm tắt: Âm mưu mới của địch; Tình hình địch và chủ trương tác chiến của 

ta; Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ; ý nghĩa to lớn và bài học thắng lợi của 

chiến dịch Điện Biên Phủ. 
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Phân loại: 9(V)21 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001554 

79. Nguyễn Huy Tưởng. Bốn năm sau: In theo bản in 1959 của NXB Văn 

học / Nguyễn Huy Tưởng. - H. : Văn học, 2014. - 219tr.; 19cm 

Tóm tắt: Miêu tả 2 sắc màu Điện Biên trong chiến tranh và hòa bình. Tác 

phẩm phản ánh hoạt động khai phá đất hoang xây dựng kinh tế mới của các chiến sĩ 

Điện Biên với cốt truyện đầy kịch tính; về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở chiến trường 

Điện Biên Phủ với những sự việc phần lớn đều xảy ra ở vườn ươm nông trường. Tác 

giả cố gắng gây 1 phần nào cái không khí đổi mới của Điện Biên, trên cơ sở những 

thực tế mà ông đã nghe, thấy và làm. 

Phân loại: 895.9223 / B454N 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032838 

Kho Mượn: MV.042040 - 42041 

Kho lưu động: LD.012194 - 12195 

80. Nguyễn Khắc Cần. Từ Đà Nẵng đến Điện Biên Phủ = De DaNang à Diên 

Biên Phủ / Nguyễn Khắc Cần; Phạm Viết Thực. - H.: Quân đội nhân dân, 1994. - 

256tr.; 27cm 

Tóm tắt: Tinh thần kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp, 

kể từ lúc quân Pháp xâm lược bắn những viên đạn đầu tiên vào cửa biển Đà Nẵng 

1858 đến khi phải kéo cờ trắng chống nhân dân hàng tại Điện Biên Phủ. 

 Phân loại: 959.7041 / T550Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.001964 

Kho Mượn: MV.010172 

Kho lưu động: LD.015396 

81. Nguyễn Trí Việt. Những ngày Điện Biên Phủ: Hồi kí / Nguyễn Trí Việt. 

- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004. - 153tr.; 19cm 



31 
 

Tóm tắt: Ghi lại chi tiết, sinh động những suy nghĩ, tình cảm, hành động anh 

dũng trong gian khổ của một tập thể đại đội, những người trong cuộc có mặt ngay từ 

những ngày đầu chuẩn bị chiến dịch, trong những đợt kéo pháo, mở đợt phá khẩu 

đánh xe tăng trong sân bay Điện Biên Phủ... cho đến khi kết thúc chiến dịch lịch sử. 

Phân loại: V24 / NH556N 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.048135 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.015372, VN.017434 

82. Nguyễn Văn Khoan. Điện Biên Phủ qua tư liệu lịch sử báo chí / Nguyễn 

Văn Khoan (ch.b.), Hồng Lan, Hồng Dung. - H.: Văn học, 2014. - 351tr.; 21cm. - 

(Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện lịch sử. Tư liệu lịch sử qua báo Quân đội 

nhân dân xuất bản ngay tại mặt trận Điện Biên Phủ và các tư liêu lịch sử báo chí 

Pháp về trận chiến Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031936 

Kho Mượn: MV.040274 - 40275 

83. Nguyễn Văn Nhật. Lịch sử Việt Nam / Tạ Thị Thúy (ch.b), Ngô Văn Hòa, 

Vũ Huy Phúc. - H.: Khoa học xã hội. - cm 

           T.11: Từ năm 1951 đến năm 1954. - 2014. - 495tr. - Thư mục: tr. 481- 489 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Việt Nam từ 1951 đến 1954 về âm mưu, kế hoạch 

chiến tranh mới của đế quốc Pháp, Mỹ và tình hình kinh tế, xã hội vùng Pháp chiếm 

đóng; thời kỳ xây dựng, phát triển hậu phương kháng chiến; xây dựng và phát triển 

lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh quân sự, giữ vững thế chủ động tiến công 

địch trên chiến trường; đẩy mạnh đấu tranh và phát triển kinh tế, văn hoá, thực hiện 

giảm tô và cải cách ruộng đất; cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân và chiến dịch 

Điện Biên Phủ... 
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Phân loại: 959.7041 / L302S 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008669 

Kho Mượn: MV.046511 

84. Những năm ngọ lẫy lừng trong lịch sử Việt Nam / Trần Quang Phúc s.t., 

b.s.. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2014. - 431tr.; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cho bạn một cái nhìn toàn diện về những 

sự kiện năm Ngọ trong lịch sử của dân tộc Việt Nam như: Khởi nghĩa Triệu Quang 

Phục bảo vệ nền độc lập nước Vạn Xuân năm Canh Ngọ (550); Khởi nghĩa Phùng 

Hưng đánh bại quân xuân lược nhà Đường năm Bính Ngọ (766)... cho đến sự kiện 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm Canh Ngọ (1930), Chiến thắng Điện Biên 

Phủ năm Giáp Ngọ (1954). 

Phân loại: 959.7013 / NH556N 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007726 

85. Nửa thế kỉ Điện Biên : Tuyển tập thơ - nhạc : Kỷ niệm 50 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ / Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Vương Anh.... - H. : Thanh niên, 2005. 

- 302tr.; 21cm. 

Tóm tắt: Trình bày tuyển tập các bài thơ, nhạc về về chiến thắng Điện Biên 

Phủ . 

Phân loại: V21 / N551T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.018071 

Kho Mượn: MV.011485 

86. Phạm Hùng. Tìm hiểu lịch sử Việt Nam hướng tới lễ kỷ niệm 56 năm 

chiến thắng Điện Biên Phủ 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Đại lễ 1000 

năm Thăng Long - Hà Nội / B.s.: Phạm Hùng(ch.b.), Phạm Nguyệt, Công Tấn.... - 

24cm 

T.1. - 2010. - 603tr. 
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Tóm tắt: Sách giúp chúng ta tìm hiểu tiến trình của lịch sử cũng như tri ân 

những bậc tiền bối, những vị anh hùng cách mạng đã có công dựng nước và giữ nước. 

Giáo dục cho giới trẻ truyền thống đấu tranh kiên cường chống ngoại xâm của dân 

tộc Việt Nam. 

Phân loại: 959.7 / T310H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005143 

Kho Mượn: MV.040433 

87. Phạm Hùng. Tìm hiểu lịch sử Việt Nam hướng tới lễ kỷ niệm 56 năm 

chiến thắng Điện Biên Phủ 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Đại lễ 1000 

năm Thăng Long - Hà Nội / B.s.: Phạm Hùng(ch.b.), Phạm Nguyệt, Công Tấn.... - 

24cm 

T.2. - 2010. - 575tr. 

Tóm tắt: Sách giúp chúng ta tìm hiểu tiến trình của lịch sử cũng như tri ân 

những bậc tiền bối, những vị anh hùng cách mạng đã có công dựng nước và giữ nước. 

Giáo dục cho giới trẻ truyền thống đấu tranh kiên cường chống ngoại xâm của dân 

tộc Việt Nam. 

Phân loại: 959.7 / T310H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005144 

Kho Mượn: MV.040434 

88. Phan Ngọc Liên. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ = Toàn thư / Phan 

Ngọc Liên tuyển chọn. - H.: Từ điển bách khoa, 2004. - 729tr.; 21cm 

Tóm tắt: Điện Biên Phủ tên một vùng đất hẻo lánh trên miền tây bắc xa xôi, 

nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược giữa quân và dân ta với quân xâm lược Pháp, 

nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã. 

Phân loại: 959.704 / CH305T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.015395 



34 
 

Kho Mượn: MV.010131 

Kho lưu động: LD.009257 

89. Phan Văn Tùng. Lớn lên với Điện Biên : Hồi kí Điện Biên Phủ / Phan 

Văn Tùng; Văn Phan ghi. - H.: Quân đội nhân dân, 1964. - 139tr.; 19cm 

Tóm tắt: Những sự kiện, câu chuyện cụ thể về sự rèn luyện, bền bỉ đấu tranh 

chống tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, tinh thần yêu nước của một cán bộ quân đội 

tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ. 

Phân loại: V24 / L464L 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.000674 

Kho Mượn: MV.013985 

90. Roy, Jules. Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp / Jules Roy; Bùi 

Trân Phượng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1994. - 979tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những ghi chép hàng ngày về chiến sự Điện Biên Phủ. Nhận xét,đánh 

giá tình hình diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ, thử tìm nguyên nhân thất bại 

và chiến thắng của hai phe. Niềm cảm thông với các nạn nhân chiến tranh. 

Phân loại: 9(V)24, N(522)4=V / TR121Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.014720 

91. Sáng mãi Điện Biên: Tập ca khúc / Nguyễn Cường, Văn Dung, Quý 

Giao.... - H. : Cục Văn hóa Thông tin cơ sở, 2003. - 119tr.: ảnh ; 27cm 

ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

Tóm tắt: Tập hợp các bài hát viết về Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 782.42 / S106M 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008770 

92. 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ / Trịnh Như, Nguyễn Trọng Phúc, 

Nguyễn Thị Mai.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 371tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh viện lịch sử Đảng 
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Tóm tắt: Nội dung cuốn sách khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng, sự 

chủ động, sáng tạo của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và những người lãnh đạo 

chiến dịch; vai trò của các lực lượng, sự chia lửa của các chiến trường trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / S111M 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007757 

95. Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ. - H.: Sự thật, 1984. - 106tr.; 20cm 

Tóm tắt: Những nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh quyết định thắng lợi của 

cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên 

Phủ. 

Phân loại: 335.03, 9(V)22 / S552M 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.004545 

Kho Mượn: MV.003201 

96. Thép Mới. Điện Biên Phủ - một danh từ Việt Nam: Bút kí / Thép Mới. 

- H.: Văn học, 1965. - 93tr.; 19cm 

Phân loại: V24 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001171 

Kho Mượn: MV.013859 

97. Thép Mới. Từ Điện Biên Phủ đến 30-4 / Thép Mới. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1985. - 475tr.; 19cm 

Tóm tắt: Những sự kiện ở chiến trường Điện Biên Phủ và chiến trường Miền 

Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến Đại thắng mùa Xuân 1975. 

Phân loại: 9(V)21, 9(V)244 / T550Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.004923 

Kho Mượn: MV.010151 
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98. Thép Mới. Viết về Điện Biên Phủ / Thép Mới. - Tái bản. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2014. - 142tr.; 20cm 

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài viết về mảnh đất, con người và những sự kiện 

gắn với Điện Biên Phủ, đặc biệt là những bài viết về chiến thắng Điện Biên Phủ của 

nhân dân Việt Nam và sự thất bại của thực dân Pháp. 

Phân loại: 959.7041 / V308V 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032585 

Kho Mượn: MV.041256 - 41257 

Kho lưu động: LD.008565, LD.020150 

99. Thiên sử vàng Điện Biên Phủ - Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2019)  = Dien Bien Phu - A golden page of history - In commemoration 

of the 65th anniversary of Dien Bien Phu victory (1954 - 2019). - H. : Thông tấn, 

2018. - 186tr.: ảnh ; 25cm 

ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam 

Tóm tắt: Tái hiện lại sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ qua hơn 200 bức ảnh 

cùng bài viết và lời bình: Từ Cách mạng Tháng Tám đến cuộc tiến công chiến lược 

Đông Xuân 1953 - 1954, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và những thay đổi trên 

chiến trường xưa. 

Phân loại: 959.7041 / TH305S 

Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.001914 - 1915 

100. Thiên sử vàng Điện Biên Phủ 1954-2004. - H. : Thông tấn, 2004. - 

173tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hàng trăm bức ảnh tư liệu quý với lời dẫn súc tích thể hiện những 

vấn đế cơ bản về quá trình dẫn đến chiến thắng, diễn biến chiến dịch, kết quả, ý nghĩa 

và ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với cách mạng nước ta và thế giới. 

Phân loại: 959.7041 / TH305S 
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Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006763 

Kho Mượn: MV.010156 

Kho lưu động: LD.015831 

101. Tìm hiểu 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-

7/5/2014) / Tài Thành, Vũ Thanh s.t., b.s.. - H.: Lao động Xã hội, 2014. - 399tr.; 

27cm 

Tóm tắt: Trình bày và giới thiệu tổng quan chiến dịch Điện Biên Phủ về: Nghệ 

thuật quân sự; hồi ức của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp; ký ức cảm động và hào 

hùng của các chiến sĩ Điện Biên Năm xưa; Chiến dịch Điện Biên phủ - âm vang bản 

hùng ca (13/3/1954 - 7/5/1954)... 

Phân loại: 959.7041 / T310H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007696 

102. Trận đánh lịch sử / KaoKien, Lê Tiến Long, Phan Huy Lê.... - H.: Hồng 

Đức, 2021. - 295tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các truyện lịch sử về các cuộc chiến đấu như: Trận chiến 

trên sông Bạch Đằng (938), trận chiến trên dòng sông Như Nguyệt (1077), đại thắng 

quân Nguyên Mông (1288), trận Chi Lăng - Xương Giang (1427), Chiến thắng Rạch 

Gầm - Xoài Mút (1785), trận Ngọc Hồi - Đống Đa (1789), chiến dịch Điện Biên Phủ 

(từ ngày 13-3 đến ngày 7-5 năm 1954), Chiến dịch mùa Xuân năm 1975. 

Phân loại: 959.7 / TR121Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046063 

Kho Mượn: MV.069294 - 69295 

Kho lưu động: LD.030878 - 30879 

103. Trần Độ. Chiến thắng Điện Biên Phủ : Ký sự / Trần Độ (ch.b); Mai Trọng 

Thường, Trần Cư, Hữu Mai... viết; Đoàn Trung Hy... sưu tầm, nghiên cứu tài liệu. - 

H.: Quân đội nhân dân. - 19cm 
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Tóm tắt: Nêu lên toàn bộ các mặt của chiến dịch Điện Biên Phủ và những 

thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, nói lên sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt 

Nam, biểu hiện tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân và quân đội ta 

đồng thời vạch trần tội ác của đế quốc Pháp - Mỹ. 

T.1. - 1964. - 367tr. 

Phân loại: V24 / CH305T 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.013788 

104. Trần Độ. Chiến thắng Điện Biên Phủ : Ký sự / Trần Độ (ch.b); Mai Trọng 

Thường, Trần Cư, Hữu Mai... viết; Đoàn Trung Hy... sưu tầm, nghiên cứu tài liệu. - 

H.: Quân đội nhân dân. - 19cm 

Tóm tắt: Nêu lên toàn bộ các mặt của chiến dịch Điện Biên Phủ và những 

thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, nói lên sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt 

Nam, biểu hiện tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân và quân đội ta 

đồng thời vạch trần tội ác của đế quốc Pháp - Mỹ. 

T.2. - 1965. - 345tr. 

      Phân loại: V24 / CH305T 

      Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.013789 

105. Trường Chinh. Kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ / 

Trường Chinh. - H.: Sự thật, 1984. - 29tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày bài diễn văn quan trọng của đồng chí Trường Chinh trong 

buổi lễ kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể 

tại Hà Nội ngày 7 tháng 5 năm 1984. 

Phân loại: 9(V)2, 3K5 / K600N 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.004710 

Kho Mượn: MV.009607 

Kho Mượn: MV.010610 
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106. Tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ / Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Tú Mỡ... ; 

Lưu Khánh Thơ s.t., b.s.. - H.: Văn học, 2013. - 751tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày, giới thiệu các bài thơ văn viết về điện Biên Phủ của các 

tác giả nổi tiếng như: Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Tú Mỡ... 

Phân loại: 895.9221008 / T527T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031941 

107. Tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ / Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Tú Mỡ.... - 

H. : Văn học, 2004. - 899tr.; 21cm 

Phân loại: VTV21 / T527T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.015487, VN.017641 

Tóm tắt: Trình bày, giới thiệu các bài thơ văn viết về điện Biên Phủ của các 

tác giả nổi tiếng như: Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Tú Mỡ... 

108. Tướng lĩnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Sông Lam, 

Dũng Quyết s.t., b.s.. - H. : Văn học, 2014. - 131tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời cách mạng của các tướng lĩnh Việt 

Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, 

Nguyễn bằng Giang... 

Phân loại: 355.0092 / T561L 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031935 

Kho Mượn: MV.021352 - 21353 

109. Từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập / Nguyễn Hữu Đức, Phạm Ngọc 

Linh tuyển chọn và b.s.. - H.: Quân đội nhân dân, 1995. - 127tr.; 27cm 

Tóm tắt: Khẳng định ý chí quật cường chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập tự do, 

toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. 

Phân loại: 9(V)244 / T550Đ 



40 
 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.001107 

Kho Mượn: MV.052134 

110. Từ Điện Biên Phủ đến dinh Độc Lập / Nguyễn Hữu Đức, Phạm Ngọc 

Linh tuyển chọn và b.s. - H.: Quân đội nhân dân, 1995. - 160tr.; 27cm 

Tóm tắt: Tập sách được sắp xếp theo trình tự thời gian, bên cạnh hình ảnh là 

biên niên sự kiện và tư liệu bằng lời văn để bạn đọc tiện theo dõi. 

Phân loại: 959.7041022 / T550Đ 

Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.000574 

111. Từ Điện Biên Phủ đến hiệp định Giơ-Ne-Vơ: Nhìn từ khía cạnh Quốc 

tế. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 415tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học khoa học và nhân văn 

Tóm tắt: Giới thiệu Hiệp định Giơnevơ. Việc thi hành Hiệp định Giơnevơ về 

phía chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và về phía các nhà đương cục miền 

Nam Việt Nam. Thống nhất nước Việt Nam quan hệ tốt đến sự củng cố hoà bình ở 

Việt Nam và Đông Nam Á. 

Phân loại: 959.7041 / T550Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008966 

Kho Mượn: MV.047910 - 47911 

112. Vài hồi ức về Điện Biên Phủ: Hồi ức / Võ Nguyên Giáp, Phạm Ngọc 

Mậu, Vũ Lăng.... - H.: Quân đội nhân dân. - 19cm 

Tóm tắt: Tập hồi ức của các đồng chí cao cấp viết về truyền thống vẻ vang 

của nhân dân và quân đội ta. Tinh thần quyết chiến quyết thắng, đoàn kết quân dân, 

đoàn kết cán bộ chiến sĩ, sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của cách mạng nước ta. 

T.1. - 1977. - 292tr. 

Phân loại: V24 / V103H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.002638 
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113. Vài hồi ức về Điện Biên Phủ: Hồi ký / Phạm Kiệt, Nguyễn Thanh Bình, 

Mạc Ninh.... - H.: Quân đội nhân dân. - 19cm 

Tóm tắt: Tập hồi ức của các đồng chí cao cấp viết về truyền thống vẻ vang 

của nhân dân và quân đội ta. Tinh thần quyết chiến quyết thắng, đoàn kết quân dân, 

đoàn kết cán bộ chiến sĩ, sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của cách mạng nước ta. 

T.2. - 1973. - 400tr. 

Phân loại: V24 / V103H 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.048299 

114. Việt Nam - Điện Biên Phủ bản anh hùng ca của thời đại. - H.: Sự thật, 

1984. - 131tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nhận xét của các đồng chí và bạn bè của chúng ta 

trên thế giới về Việt Nam, về chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 9(V)21 / V308N 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.004442 

115. Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện 

Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện. - In lần thứ 2, có sửa chữa. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2014. - 616tr.: ảnh ; 24cm 

Tóm tắt: Một số bài viết, tác phẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến 

dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức của Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp. Một số tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 

Phân loại: 959.7042 / Đ103T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031940 

116. Võ Nguyên Giáp. Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 6, có 

bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 1979. - 392tr.; 19cm 



42 
 

Tóm tắt: Sách không những tổng kết kinh nghiệm chiến dịch Điện Biên Phủ, 

chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, mà còn từ góc độ ấy nêu lên những kinh nghiệm 

chủ yếu về chỉ đạo chiến tranh của Đảng. 

Phân loại: 9(V)2 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.003693 

Kho Mượn: MV.010098, MV.010112 

   117. Võ Nguyên Giáp. Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 2. - H.: 

Sự thật, 1976. - 80tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu và nhận định đầy đủ những chiến công oanh liệt của quân 

và dân ta về chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 9(V)21 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.010137 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.013858 

118. Võ Nguyên Giáp. Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - H.: Chính trị 

Quốc gia, 2010. - 474tr.: ảnh ; 22cm 

Tóm tắt: Sách không những tổng kết kinh nghiệm chiến dịch Điện Biên Phủ, 

chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, mà còn từ góc độ ấy nêu lên những kinh nghiệm 

chủ yếu về chỉ đạo chiến tranh của Đảng. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305P 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006148 

Kho Mượn: MV.040278 

119. Võ Nguyên Giáp. Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 8. - H. 

: Quân đội nhân dân, 2014. - 400tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề thuộc về đường lối lãnh đạo kháng chiến, 

những vấn đề thuộc về tổ chức chỉ đạo chiến tranh, tổ chức các lực lượng vũ trang 

nhân dân và làm nổi bật những sự kiện lịch sử quan trọng. 
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Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031938 

Kho Mượn: MV.040263 

120. Võ Nguyên Giáp. Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử / Võ Nguyên Giáp ; 

Hữu Mai thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 476tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến dịch lịch sử Điện 

Biên Phủ; Phân tích diễn biến trận đánh trên cơ sở những tài liệu của phía địch công 

bố gần đây, đánh giá ý nghĩa trận đánh trong bối cảnh trong nước và quốc tế, nêu rõ 

nguyên nhân thắng lợi. 

Phân loại: 959.7041092 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.013007, VN.014260 

Kho Mượn: MV.013857 

Kho lưu động: LD.019979 

121. Võ Nguyên Giáp. Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử / Võ Nguyên Giáp. 

- H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 332tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ) 

Tóm tắt: Trình bày về diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ từ chủ trương của 

ta, tình hình rối ren của quân địch đến những yếu tố bên ngoài tạo điều kiện cho chiến 

thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa lịch sử, những bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến 

dịch này. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031934 

Kho Mượn: MV.040266 - 40267 

122. Võ Nguyên Giáp. Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại / Võ Nguyên Giáp. - 

H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 353tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ dã làm cho ba tiếng Điện Biên Phủ 

trở thành biểu tượng của sức mạnh Việt Nam. 

Phân loại: 959.7041 / Đ305B 

Ký hiệu kho: Kho lưu động: LD.009073 

123. Võ Nguyên Giáp. Đường tới Điện Biên Phủ: Hồi ức / Võ Nguyên Giáp; 

Hữu Mai thể hiện. - H.: Quân đội nhân dân, 1999. - 427tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hồi ức của đại tướng Võ Nguyên Giáp về cuộc kháng chiến chống 

Pháp của dân tộc và các bước chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 

Phân loại: V24 / Đ561T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.012509, VN.014259 

Kho Mượn: MV.013878 

124. Vũ Như Khôi. Chiến dịch Điện Biên Phủ - Thắng lợi của bản lĩnh và trí 

tuệ Việt Nam / Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Hữu, Trần Thị Thái. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2014. - 251tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Trình bày quá trình Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc 

kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, tiếp đến lãnh 

đạo thắng lợi chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Phân loại: 959.7041 / CH305D 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031930 

Kho Mượn: MV.040096 - 40097 

Kho lưu động: LD.008485, LD.008495 

 

 

 

 

 


